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1 3C5 HP36234720695 Hoàng Nguyễn Hòa An Nữ 07/11/2020
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

2 4B3 HP33654920353 Nguyễn Bình An Nam 07/05/2019
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

3 3C2 HP36284232878 Nguyễn Ngọc Bảo An Nữ 17/07/2020
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

4 4B2 HP30943836164 Nguyễn Văn Khánh An Nam 16/06/2019

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

5 NT1 3101179746 Phan Bảo An Nữ 26/04/2021

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

6 NT2 HP36111120372 Lê Hải Anh Nữ 16/04/2021
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

7 NT2 HP30911893532 Ngô Minh Anh Nữ 22/03/2021
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

8 3C4 HP43382025270 Ngô Minh Anh Nữ 04/05/2020
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

9 4B2 HP40333172166 Nguyễn Mai Anh Nữ 30/01/2019

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

10 4B3 HP34370651610 Nguyễn Minh Anh Nữ 07/11/2019
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

11 5A1 HP40804752295 Nguyễn Ngọc Anh Nữ 25/07/2018

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

12 3C4 HP31314833973 Nguyễn Thế Anh Nam 16/02/2020
Xuyên Đông, Xã Đại Bản, Huyện 

An Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT3

13 3C1 HP38723194671 Phạm Hoàng Đức Anh Nam 19/08/2020

Tổ dân phố số 10, Phường Quán 

Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố 

Hải Phòng

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT3

14 3C5 HP45360748966 Phạm Quỳnh Anh Nữ 14/01/2020
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

15 NT3 HP36302382366 Phí Đoàn Minh Anh Nữ 02/02/2021
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

16 NT3 HP40325200183 Phí Đoàn Tú Anh Nữ 02/02/2021
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1
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17 4B2 HP41582477311 Đặng Ngọc Ánh Nữ 05/05/2019

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

18 NT2 HP42690252039 Nguyễn Duy Bảo Nam 13/04/2021
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

19 5A4 HP35775093893 Nguyễn Hoàng Gia Bảo Nam 05/09/2018
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

20 3C1 HP37508219632 Trương Gia Bảo Nam 18/10/2020

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

21 5A5 HP31704480847 Hoàng Đức Hải Bình Nam 28/08/2018
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

22 NT3 HP39253269813 Nguyễn Minh Châu Nữ 29/11/2021
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

23 NT3 HP39352745149 Nguyễn Minh Chi Nữ 15/07/2021
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

24 3C1 HP38946482482 Phạm Diệp Chi Nữ 11/09/2020

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

25 4B3 HP38311119902 Ngô Thành Công Nam 01/01/2019
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

26 4B1 HP29551188455 Trương Thị Kim Đan Nữ 27/08/2019

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

27 4B5 HP39168526597 Ksor Vũ Thành Đạt Nam 26/07/2019
Phường Đoàn Kết, Thị xã Ayun Pa, 

Tỉnh Gia Lai

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT3

28 4B5 HP34417523137 Phạm Thành Đạt Nam 27/02/2019
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

29 3C5 HP31584593581 Phí Bảo Đạt Nam 22/06/2020
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

30 NT2 HP43782814654 Nguyễn Bách Diệp Nữ 29/12/2021

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

31 NT2 3101178265 Nguyễn Ngọc Diệp Nữ 06/12/2021
Thôn Bắc, Xã Tân Tiến, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Thôn Bắc, Xã Tân Tiến, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT4

32 NT2 HP37277143802 Nguyễn Hữu Minh Đức Nam 22/06/2021

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

33 4B1 HP33702723991 Nguyễn Ngọc Đức Nam 19/09/2019

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1
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34 3C1 HP35734489865 Phạm Văn Đức Nam 08/08/2020

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

35 4B1 HP31014307669 Trương Anh Đức Nam 30/12/2019

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

36 3C5 HP30150591337 Nguyễn Thị Thùy Dung Nữ 09/06/2020
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

37 3C5 HP37757248262 Hoàng Mạnh Dũng Nam 12/06/2020
Xã Thọ Lâm, Huyện Thọ Xuân, 

Tỉnh Thanh Hóa

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT3

38 4B5 HP29565282068 La Chí Dũng Nam 09/07/2019
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

39 3C2 HP44251957805 Nguyễn Tiến Dũng Nam 05/10/2020
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

40 5A5 3101184333 Nguyễn Văn Dũng Nam 24/07/2018
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

41 4B6 HP44946007312 Phí Tiến Dũng Nam 21/12/2019
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

42 NT3 HP44518386877 Hoàng Ánh Dương Nữ 14/10/2021
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

43 3C2 HP41521584104
Nguyễn Hoàng Thái 

Dương
Nam 26/11/2020

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

44 4B3 HP31775517144 Nguyễn Tùng Dương Nam 06/11/2019
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

45 NT2 HP35750188844 Vũ Ngọc Thuỳ Dương Nữ 31/10/2021
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

46 5A2 3101179676 Đào Bá Duy Nam 13/09/2018

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

47 5A1 HP40096705698 Phan Nhật Duy Nam 10/10/2018
Xã Hồng Lý, Huyện Vũ Thư, Tỉnh 

Thái Bình

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT3

48 NT1 HP34914284347 Trần Hương Giang Nữ 29/04/2021

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

49 4B1 HP32104766971 Phạm Gia Hân Nữ 27/02/2019

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

50 4B1 HP43243071818 Trần Thị Gia Hân Nữ 10/07/2019

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1
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51 3C1 HP39843347938 Trương Ngọc Hân Nữ 26/08/2020

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

52 NT2 HP45809925025 Vũ Gia Hân Nữ 22/07/2021
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

53 NT2 HP38465501327 Lê Minh Hiếu Nam 03/10/2021
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

54 3C1 HP39934264523 Nguyễn Duy Hiếu Nam 20/02/2020

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

55 3C1 HP32263964802 Nguyễn Minh Hiếu Nam 20/10/2020

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

56 4B1 HP35510198183 Nguyễn Ngọc Hiếu Nam 19/09/2019

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

57 4B1 HP34529386570 Hồ Chí Hoàng Nam 20/02/2019
Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát, Tỉnh 

Bình Định

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT3

58 3C1 HP39208513801 Vũ Huy Hoàng Nam 31/10/2020

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

59 NT3 HP41665073647 Nguyễn Đức Hưng Nam 31/01/2021
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

60 3C5 HP37719353877 Nguyễn Gia Hưng Nam 03/10/2020
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

61 NT1 3101179678 Nguyễn Mạnh Hưng Nam 24/04/2021

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

62 NT2 HP35290789676 Nguyễn Tuấn Hưng Nam 21/03/2022
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

63 3C2 HP42071830260 Vũ Gia Hưng Nam 02/06/2020
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

64 3C4 HP44656713605 Hoàng Gia Huy Nam 15/12/2020
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

65 3C5 HP38523762504 Nguyễn Ngọc Minh Huy Nam 18/01/2020
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

66 3C4 3101178165 Nguyễn Quang Huy Nam 26/09/2020
Tiên  Nông, Xã Đại Bản, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Tiên  Nông, Xã Đại Bản, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT4

67 3C2 HP32351401364 Vũ Gia Huy Nam 07/02/2020
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1
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68 4B1 HP40144370315 Vũ Gia Huy Nam 10/10/2019

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

69 NT3 HP45656766770 Nguyễn Khánh Huyền Nữ 15/11/2021
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

70 4B5 HP33893997221 Nguyễn Thị Diệu Huyền Nữ 25/04/2019
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

71 4B4 HP32224962781 Trần Khánh Huyền Nữ 21/01/2019
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

72 3C1 HP30130922038 Nguyễn An Khang Nam 05/11/2020

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

73 4B2 3101179675 Nguyễn Hữu Minh Khang Nam 05/11/2019

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

74 NT2 HP42253390408 Phạm Đức Khang Nam 20/09/2021
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

75 NT1 HP40573306841 Trương Minh Khang Nam 23/01/2022

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

76 4B5 HP35610697411 Hoàng Nam Khánh Nam 19/08/2019
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

77 3C2 3101178134 Ngô Duy Khánh Nam 30/03/2020
Hà Nhuận 2, Xã An Hòa, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT3

78 NT2 HP42556688466 Trương Duy Khánh Nam 06/05/2021

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

79 4B2 HP43781448940 Bế Trần Đăng Khoa Nam 06/09/2019
Xã Lộc Thạnh, Huyện Lộc Ninh, 

Tỉnh Bình Phước

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT3

80 3C5 HP44263013092 Nguyễn Anh Khoa Nam 19/05/2020
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

81 4B6 HP43725191606 Bùi Minh Khôi Nam 18/11/2019
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

82 3C2 HP36465979700 Ngô Bảo Khôi Nam 06/12/2020
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

83 4B4 HP30981462420 Nguyễn Đăng Khôi Nam 16/10/2019
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

84 4B2 3101179674 Nguyễn Hữu Minh Khôi Nam 05/11/2019

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1
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85 NT3 HP39411265886 Nguyễn Minh Khôi Nam 13/07/2021
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

86 4B2 HP41444849374 Nguyễn Hữu Trung Kiên Nam 21/09/2019

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

87 3C2 HP39657561027 Nguyễn Minh Kiên Nam 07/12/2020
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

88 4B6 HP44282040828 Nguyễn Tuấn Kiệt Nam 05/09/2019
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

89 NT1 HP31299944474 Trần Tuấn Kiệt Nam 28/03/2021

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

90 3C4 HP42065815118 Hoàng Thiện Lâm Nam 20/01/2020
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

91 4B4 3101182000 Nguyễn Hữu Hoàng Lâm Nam 13/07/2019

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

92 3C1 HP40054319884 Nguyễn Phúc Lâm Nam 21/09/2020
Hà Nhuận 3, Xã An Hòa, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT3

93 NT3 HP37115562980 Phí Minh Lâm Nam 14/03/2021
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

94 NT1 HP40497924886 Trương Gia Lâm Nam 20/09/2021

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

95 5A2 HP38160912322 Nguyễn Trúc Linh Nữ 07/05/2018
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

96 NT3 HP38540406217 Phí Nguyễn Linh Nữ 17/08/2021
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

97 3C1 HP42663002334 Lê Thị Bảo Lộc Nữ 11/09/2020

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

98 NT3 HP41764735740 Nguyễn Đức Lộc Nam 15/07/2021
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

99 3C1 3101182006 Trần Đại Lộc Nam 25/08/2020

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

100 3C2 HP38821173222 Nguyễn Hải Long Nam 30/11/2020
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

101 3C5 HP37822702068 Trương Thanh Mai Nữ 04/03/2020
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1
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102 3C2 HP38790080590 Ngô Tuệ Mẫn Nữ 23/06/2020
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

103 NT2 HP38631649221 Phạm Ngọc Thanh Mẫn Nữ 15/05/2021

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

104 3C5 HP35919350536 Đoàn Nhật Minh Nam 18/10/2020
An Lạc, Phường Sở Dầu, Quận 

Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT3

105 NT2 HP37960275913 Hoàng Anh Minh Nam 11/10/2021
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

106 3C4 HP39472155813 Ngô Bình Minh Nam 20/11/2020
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

107 NT2 HP45030127732 Nguyễn Nhật Đăng Minh Nam 06/06/2021

Tổ dân phố số 11, Phường Nghĩa 

Xá, Quận Lê Chân, Thành phố Hải 

Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT3

108 4B6 HP43280014312 Phí Quang Minh Nam 06/01/2019
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

109 3C5 HP36657040694 Nguyễn Nhật My Nữ 05/04/2020
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

110 NT1 HP36119590834 Trương Thị Thảo My Nữ 06/11/2021

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

111 4B2 HP38841222068 Nguyễn Văn Khánh Nam Nam 16/06/2019

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

112 NT2 HP44180126720 Nguyễn Thị Ánh Nga Nữ 28/07/2021
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

113 3C2 HP42879985008 Nguyễn Bích Ngân Nữ 06/05/2020
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

114 NT3 HP30340564848 Nguyễn Khánh Ngân Nữ 01/07/2021
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

115 3C2 HP33230319401 Nguyễn Khánh Ngân Nữ 07/10/2020
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

116 3C4 HP41293613082 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 14/01/2020
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

117 NT2 HP36082130496 Nguyễn Thu Ngân Nữ 27/04/2021
Cổ Chế, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú 

Xuyên, Thành phố Hà Nội

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT3

118 3C2 HP40539417849 Nguyễn Văn Đức Nghĩa Nam 18/12/2020
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

119 NT1 HP44985764039 Đặng Minh Ngọc Nữ 26/05/2021

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1
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120 3C2 HP33670828753 Ngô Bảo Ngọc Nữ 10/07/2020
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

121 NT1 HP44235296684 Phạn Khánh Ngọc Nữ 12/12/2021

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

122 NT1 3101179677 Vũ Bảo Ngọc Nữ 27/10/2021
Thuần Tỵ, Xã An Hồng, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Thuần Tỵ, Xã An Hồng, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT4

123 4B5 HP33488489638 Vũ Bảo Ngọc Nữ 30/10/2019
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

124 NT2 HP41120931185 Đinh Phúc Nguyên Nam 16/03/2021
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

125 3C2 HP36197270021 Nguyên Minh Nhật Nam 23/10/2020
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

126 NT1 HP40414390535 Phạm Văn Nhật Nam 18/01/2021

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

127 4B2 HP39067172801 Nguyễn Hạ Nhi Nữ 06/03/2019

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

128 4B2 HP33807620895 Trần Thị Thanh Nhi Nữ 22/12/2019

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

129 3C2 HP41587437544 Ngô Thị Quỳnh Như Nữ 12/08/2020
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

130 4B6 HP35196113069 Đinh Nhật Ninh Nam 09/06/2019
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

131 3C2 HP35976812660 Lưu Tiến Phát Nam 15/10/2020
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

132 NT1 HP34918763483 Đoàn Hải Phong Nam 14/10/2021

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

133 3C1 HP44856164521 Nguyễn Triệu Phong Nam 29/12/2020

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

134 5A4 HP41564184012 Trần Chấn Phong Nam 13/07/2018
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

135 3C1 HP36382332227 Võ Chấn Phong Nam 03/11/2020

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

136 3C4 HP35637401510 Nguyễn Đức Phúc Nam 13/04/2020
Phú La, Xã An Hòa, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT3
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137 4B2 HP34006225635 Nguyễn Minh Phúc Nam 04/06/2019

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

138 3C4 HP44443950769 Phạm Thiên Phúc Nam 05/11/2020
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

139 3C1 HP45834494561 Trần Minh Phúc Nam 30/11/2020

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

140 5A1 HP35868501840 Bùi Bá Phước Nam 20/12/2018

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

141 NT1 HP36134603183 Nguyễn Nhã Phương Nữ 14/11/2021

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

142 4B4 3101182368 Nguyễn Thu Phương Nữ 25/01/2019
Nhu Kiều, Xã Quốc Tuấn, Huyện 

An Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT3

143 4B2 HP32983060374 Đỗ Minh Quân Nam 23/12/2019

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

144 4B6 HP35326784580 Lê Minh Quân Nữ 01/04/2019
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

145 3C1 HP38290278777 Trương Minh Quyết Nam 20/11/2020

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

146 NT1 HP40127943114 Nguyễn Lê Minh Sơn Nam 23/04/2021

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

147 5A2 HP37175336648 Lê Tú Tâm Nữ 12/06/2018

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

148 3C1 3101179851 Trịnh Đức Thắng Nam 15/09/2020

Thôn 4 - Do Nha, Xã Tân Tiến, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Thôn 4 - Do Nha, Xã Tân Tiến, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT4

149 5A2 HP39265632025 Nguyễn Xuân Thành Nam 25/12/2018
Xã Minh Đức, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh 

Hải Dương

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT3

150 4B1 HP38411572451 Đỗ Phương Thảo Nữ 30/10/2019
Xã Cổ Dũng, Huyện Kim Thành, 

Tỉnh Hải Dương

Cụm 2 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT3

151 NT2 HP35517266397 Phạm Thanh Thảo Nữ 27/08/2021

Tổ dân phố số 3, Phường Quán 

Toan, Quận Hồng Bàng, Thành phố 

Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT3
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152 3C5 HP39020637719 Đoàn Minh Thư Nữ 05/11/2020
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

153 3C2 HP38495772123 Vũ Anh Thư Nữ 26/12/2020
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

154 4B6 HP43997447534 Nguyễn Thành Thuận Nam 02/06/2019
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

155 3C2 HP37548010139 Quàng Thu Trang Nữ 03/06/2020
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

156 NT2 HP36047207420 Phạm Minh Trí Nam 17/02/2021
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

157 NT2 HP42652929328 Nguyễn Phương Trinh Nữ 11/01/2021
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

158 3C2 HP36463078376 Vũ Ngọc Trinh Nữ 05/10/2020
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

159 3C2 HP35967456007 Lưu Thành Trung Nam 23/08/2020
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

160 NT3 HP44440176492 Nguyễn Đức Trung Nam 19/07/2021
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

161 3C1 HP40486280592 Nguyễn Như Việt Trường Nam 20/05/2020

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 1 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

162 3C5 HP39341960177 Nguyễn Hoàng Tuấn Nam 22/06/2020
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

163 3C1 HP30970012205 Nguyễn Trọng Tuấn Nam 26/06/2020

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 3 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

164 3C5 HP32428286210 Nguyễn Đức Tùng Nam 16/09/2020
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

165 4B6 HP38029955010 Nguyễn Thảo Vân Nữ 07/08/2019
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

166 4B5 HP32656234901 Nguyễn Thị Vân Nữ 23/09/2019
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

167 3C5 HP41654665809 Nguyễn Anh Vũ Nam 05/09/2020
Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Kim Sơn, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

168 4B1 HP38043748702 Hoàng Hạ Vy Nữ 15/09/2019

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1

169 NT2 HP36842076712 Nguyễn Cát Bảo Vy Nữ 12/01/2022
Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng

Cữ, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT1

170 3C1 HP44559969869 Trần Huyền Hà Vy Nữ 14/03/2020

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

Cụm 4 - Dụ Nghĩa, Xã Lê Thiện, 

Huyện An Dương, Thành phố Hải 

Phòng

DT1
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171 3C4 3101178398 Yang WooBin Nam 01/08/2020 Nước ngoài
Phí Xá, Xã Lê Thiện, Huyện An 

Dương, Thành phố Hải Phòng
DT3

HIỆU TRƯỞNG

Lưu Thị Nhiệm

Lê Thiện, ngày 31 tháng 7 năm 2023


